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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc dưới đây 

- Chiếc bút mực (Trang 40, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

- Cái trống trường em (Trang 45, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Mẩu giấy vụn 

 Lớp học rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ nhưng không biết ai vứt một mẩu giấy ngay 

giữa lối ra vào. 

Cô giáo bước vào lớp, mỉm cười: 

- Lớp ta hôm nay sạch sẽ quá! Thật đáng khen! Nhưng các em có nhìn thấy 

mẩu giấy đang nằm ngay giữa cửa kia không? 

      - Có ạ! - Cả lớp đồng thanh đáp. 

Nào! Các em hãy lắng nghe và cho cô biết mẩu giấy đang nói gì nhé! - Cô giáo nói 

tiếp. 

        Cả lớp im lặng lắng nghe. Được một lúc, tiếng xì xào nổi lên vì các em không 

nghe thấy mẩu giấy nói gì cả. Một em trai đánh bạo giơ tay xin nói. Cô giáo cười: 

      - Tốt lắm! Em nghe thấy mẩu giấy nói gì nào? 

      - Thưa cô, giấy không nói được đâu ạ! 

      Nhiều tiếng xì xào hưởng ứng: “Thưa cô, đúng đấy ạ! Đúng đấy ạ!” 



 
 

      Bỗng một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mẩu giấy, nhặt lên rồi mang bỏ vào sọt 

rác. Xong xuôi, em mới nói: 

      - Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy bảo: “Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác! 

Cả lớp cười rộ lên thích thú. Buổi học hôm ấy vui quá! 

Câu 1. Mẩu giấy vụn nằm ở đâu? 

A. Nằm ngay lối ra vào. 

B. Nằm ngay giữa bàn cô giáo. 

C. Nằm ngay giữa cửa. 

Câu 2. Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì? 

A. Hãy lắng nghe cô giáo giảng bài. 

B. Hãy lắng nghe xem mẩu giấy đang làm gì? 

C. Hãy lắng nghe xem mẩu giấy nói gì? 

Câu 3. Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói gì? 

A. Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác! 

B. Các bạn ơi! Hãy nhìn và thấy tôi có đẹp không? 

C. Các bạn ơi! Hãy làm những việc tốt đi. 

Câu 4. Em hiểu ý cô giáo nhắc nhở học sinh điều gì? 

A. Không nói chuyện riêng trong giờ học 

B. Phải có ý thức giữ vệ sinh trường lớp. 

C. Không vẽ bậy lên tường 

 

3. Dựa vào bài đọc trên, thực hiện những yêu cầu dưới đây 

a. Tìm một từ chỉ sự vật có trong bài 



 
 

………………………………………………………………………………………… 

b. Đặt câu với từ vừa tìm được ở phần a 

…………………………………………………………………………………………...

........................................................................................................................................... 

4. Câu văn: “Lớp học rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ” được viết theo mẫu: 

A. Ai là gì? 

B. Ai làm gì? 

C. Ai thế nào? 

 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn văn sau 

Ngôi trường mới 

         Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo 

trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn 

ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì sao cũng đáng 

yêu đến thế! 

 



 
 

 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về người bạn thân nhất của em. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………............................................................................................................................. 
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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. A 

Câu 2. C 

Câu 3. A 

Câu 4. B 

3.  

a. Từ chỉ sự vật có trong bài: mẩu giấy, lớp học, sọt rác,… 

b. Mẩu giấy bé xíu xuất hiện ngay trước cửa lớp học. 

4. C 

 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý: 

- Người bạn thân nhất của em tên là gì? Học ở đâu? 

- Người bạn ấy có vẻ ngoài trông như thế nào? 

- Em và người bạn đó đã có những kỉ niệm như thế nào với nhau? 

- Tại sao em lại rất thích chơi, nói chuyện với người bạn đó? 

- Tình cảm của em thế nào đối với người bạn này? 

- ……. 

 


